
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
 LÀM NHIỆM VỤ COI THI KỲ THI CHỌN HSG LỚP 9 NĂM HỌC 2023-2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày       /3/2024
của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng)

Hội đồng coi thi: THCS&THPT TÂY SƠN

TT Họ và tên Chức vụ/
công việc Đơn vị công tác Nhiệm vụ

tại điểm thi Ghi chú

1 Trịnh Hoài Duy Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân Chủ tịch Hội đồng
2 Nguyễn Đình Nha Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lang Biang Phó Chủ tịch HĐ
3 Trần Văn Hậu Phó Hiệu trưởng  Trường THCS&THPT Tây Sơn Phó Chủ tịch HĐ
4 Leng Ngọc Nhã Vi Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân Thư ký
5 Nguyễn Hồ Bảo Trâm Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân Thư ký
6 Nguyễn Thị Hương Cán bộ Phòng PA03 Công An tỉnh An ninh
7 Vũ Thị Lệ Mỹ TTCM Trường THCS&THPT Tây Sơn Coi thi
8 Trần Yên Sơn TPCM Trường THCS&THPT Tây Sơn Coi thi
9 Nguyễn Đăng Khoa GV Trường THCS&THPT Tây Sơn Coi thi

10 Lê Thị Hạnh GV Trường THCS&THPT Tây Sơn Coi thi
11 Nguyễn Văn Minh TTCM Trường THCS&THPT Tây Sơn Coi thi
12 Võ Hoàng Ngọc Trâm TPCM Trường THCS&THPT Tây Sơn Coi thi
13 Lý Phương Linh TTCM Trường THCS&THPT Tây Sơn Coi thi
14 Nguyễn Hoàng Diệu Thư TPCM Trường THCS&THPT Tây Sơn Coi thi
15 Nguyễn Minh Cường TTCM Trường THCS&THPT Tây Sơn Coi thi
16 Dương Đăng Phương GV Trường THCS&THPT Tây Sơn Coi thi
17 Uông Thị Mùi TTCM Trường THCS&THPT Tây Sơn Coi thi
18 Trần Thuỵ Bảo Quyên GV Trường THCS&THPT Tây Sơn Coi thi
19 Thái Ngọc Quý GV Trường THCS&THPT Tây Sơn Coi thi
20 Nguyễn Thị Mỹ Đức TPCM Trường THCS&THPT Tây Sơn Coi thi
21 Nguyễn Phước Trúc Thư GV Trường THCS&THPT Tây Sơn Coi thi
22 Đàm Thị Thu Loan TPCM Trường THCS&THPT Tây Sơn Coi thi
23 Nguyễn Thị Thanh Tâm TTCM Trường THCS&THPT Tây Sơn Coi thi
24 Nguyễn Thị Phương Thảo Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân Coi thi
25 Lơng Đình Dũng Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân Coi thi
26 Nguyễn Thị Nụ Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân Coi thi
27 Võ Trần Thuỷ Tiên Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân Coi thi
28 Lê Thị Mỹ Đức Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân Coi thi
29 Lưu Thị Đức Hạnh Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng Coi thi
30 Tống Thị Kim Chi TPCM Trường THCS&THPT Chi Lăng Coi thi
31 Trần Nguyễn Lan Anh Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng Coi thi
32 Hồ Thị Thanh Thảo Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng Coi thi
33 Nguyễn Thị Minh Phượng Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng Coi thi
34 Phan Tùng Lâm Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng Coi thi
35 Nguyễn Xuân Hòa TPCM Trường THCS&THPT Chi Lăng Coi thi
36 Huỳnh Thị Ngọc Tuyết Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng Coi thi
37 Nguyễn Thị Nỡ Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng Coi thi
38 Huỳnh Thị Lai Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng Coi thi
39 Vũ Mạnh Cường GV Trường THCS&THPT Đống Đa Coi thi
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40 Hoàng Thị Thu GV Trường THCS&THPT Đống Đa Coi thi
41 Lê Thị Hồng Hiếu GV Trường THCS&THPT Đống Đa Coi thi
42 Trần Thị Bảo Trâm GV Trường THCS&THPT Đống Đa Coi thi
43 K'Đăm GV Trường THCS&THPT Đống Đa Coi thi
44 Nguyễn Thị Thủy GV Trường THCS&THPT Đống Đa Coi thi
45 Đinh Thị Út GV Trường THCS&THPT Đống Đa Coi thi
46 Nguyễn Minh Tuấn GV Trường THCS&THPT Đống Đa Coi thi
47 Nguyễn Thị Bắc TPCM Trường THCS&THPT Đống Đa Coi thi
48 Nguyễn Thị Bảo Trâm GV Trường THCS&THPT Đống Đa Coi thi
49 Long Thị Mỹ Hạnh Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long Coi thi
50 Phan Thị Ngọc Giàu Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long Coi thi
51 Nguyễn Thị Mỹ Linh Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long Coi thi
52 Nguyễn Thị Long Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long Coi thi
53 Nguyễn Thị Tường Vy Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long Coi thi
54 Trương Văn Định

Tổ trưởng chuyên
môn Trường PT DTNT THCS&THPT tỉnh Coi thi

55 Thái Huyền Trang Giáo viên Trường PT DTNT THCS&THPT tỉnh Coi thi
56 Nguyễn Thụy Ánh Nga Giáo viên Trường PT DTNT THCS&THPT tỉnh Coi thi
57 Trần Thị Liễu Giáo viên Trường PT DTNT THCS&THPT tỉnh Coi thi
58 Nguyễn Phương Quỳnh Giáo viên Trường PT DTNT THCS&THPT tỉnh Coi thi
59 Trần Thị Thanh Vân Giáo viên Trung tâm GDTX Tỉnh LĐ Coi thi
60 Lê Thị Thơ TTCM Trung tâm GDTX Tỉnh LĐ Coi thi
61 Võ Thị Vinh Giáo viên Trung tâm GDTX Tỉnh LĐ Coi thi
62 Lương Thị Duyên Giáo viên Trung tâm GDTX Tỉnh LĐ Coi thi
63 Nguyễn Thị Trà My Giáo viên Trung tâm GDTX Tỉnh LĐ Coi thi
64 Phan Thị Hồng Hiệp Giáo viên Trường THPT Trần Phú Coi thi
65 Đình Văn Thạch Giáo viên Trường THPT Trần Phú Coi thi
66 Trần Thị Bắc Giáo viên Trường THPT Trần Phú Coi thi
67 Võ Trường Hải Giáo viên Trường THPT Trần Phú Coi thi
68 Nguyễn Thị Thùy Liên Giáo viên Trường THPT Trần Phú Coi thi
69 Lê Thị Nhật Trà Giáo viên Trường THCS&THPT Xuân Trường Coi thi
70 Nguyễn Cẩm Thạch Giáo viên Trường THCS&THPT Xuân Trường Coi thi
71 Nguyễn Văn Hòa Giáo viên Trường THCS&THPT Xuân Trường Coi thi
72 Trương Thị Huỳnh Tâm TTCM Trường THCS&THPT Tà Nung Coi thi
73 Trần Thị Xuân Mai TTCM Trường THCS&THPT Tà Nung Coi thi
74 Phan Thị Cung GV Trường THCS&THPT Tà Nung Coi thi
75 Lê Thị Phương Thảo Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Kế toán
76 Lê Trần Chi Nga Nhân viên Trường THCS&THPT Tây Sơn Y tế
77 Đoàn Thị Thuyết Nhân viên Trường THCS&THPT Tây Sơn Phục vụ
78 Nguyễn Đức Thanh Nhân viên Trường THCS&THPT Tây Sơn Bảo vệ

Danh sách này có 78 người./.

Hội đồng coi thi: THCS&THPT TÂY SƠN

TT Họ và tên Chức vụ/
công việc Đơn vị công tác Nhiệm vụ

tại điểm thi Ghi chú
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DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
 LÀM NHIỆM VỤ COI THI KỲ THI CHỌN HSG LỚP 9 NĂM HỌC 2023-2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày       /3/2024
của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng)

Hội đồng Coi thi: THCS QUANG TRUNG - BẢO LỘC

TT Họ và tên Chức vụ/
công việc Đơn vị công tác Nhiệm vụ

tại điểm thi Ghi chú

1 Cao Xuân Tuấn Hiệu trưởng Trường THPT Di Linh Chủ tịch Hội đồng
2 Lưu Văn Hanh Hiệu trưởng Trường THPT Trường Chinh Phó Chủ tịch HĐ
3 Trịnh Thị Kim Phượng Phó Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung - Bảo Lộc Phó Chủ tịch HĐ
4 Nguyễn Văn Huy Giáo viên Trường THPT Di Linh Thư ký
5 Nguyễn Thị Phi Yến Giáo viên Trường THPT Di Linh Thư ký
6 Nguyễn Văn Trọng Cán bộ Công an Tp Bảo Lộc An ninh
7 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên Trường THPT Bảo lộc Coi thi
8 Võ Thị Thu Giáo viên Trường THPT Bảo lộc Coi thi
9 Nguyễn Thị Mỹ An Giáo viên Trường THPT Bảo lộc Coi thi

10 Nguyễn Thị Long Diên Giáo viên Trường THPT Bảo lộc Coi thi
11 Võ Thị Thanh Diệu Giáo viên Trường THPT Bảo lộc Coi thi
12 Nguyễn Duy Đức Giáo viên Trường THPT Bảo lộc Coi thi
13 Đinh Thị Mỹ Hạnh Giáo viên Trường THPT Bảo lộc Coi thi
14 Phạm Thị Nga Giáo viên Trường THPT Bảo lộc Coi thi
15 Trần Thị Thu Thủy Giáo viên Trường THPT Bảo lộc Coi thi
16 Phạm Thị Khánh Vân Giáo viên Trường THPT Bảo lộc Coi thi
17 Nguyễn Văn Giang Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc Coi thi
18 Trương Công Hùng Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc Coi thi
19 Nguyễn Sỹ Khang Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc Coi thi
20 Nguyễn Thanh Tâm Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc Coi thi
21 Nguyễn Thị Thanh Trầm Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc Coi thi
22 Trần Thị Bảo Phượng Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc Coi thi
23 Lê Thị Hồng Nhạn Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc Coi thi
24 Nguyễn Thị Thuỷ Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc Coi thi
25 Nguyễn Anh Trang Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc Coi thi
26 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc Coi thi
27 Lường Quốc Hùng Giáo viên Trường THPT Lê Thị Pha Coi thi
28 Trần Minh Tân Giáo viên Trường THPT Lê Thị Pha Coi thi
29 Vũ Thị Hạnh Giáo viên Trường THPT Lê Thị Pha Coi thi
30 Hồ Đình Khánh Giáo viên Trường THPT Lê Thị Pha Coi thi
31 Nguyễn Thị Ninh Giáo viên Trường THPT Lê Thị Pha Coi thi
32 Trần Thị Thu Nhẫn Giáo viên Trường THPT Lê Thị Pha Coi thi
33 Nguyễn Hồ Thanh Trúc Giáo viên Trường THPT Lộc Phát Coi thi
34 Lê Thị Thanh Trang Giáo viên Trường THPT Lộc Phát Coi thi
35 Đinh Thị Vui Giáo viên Trường THPT Lộc Phát Coi thi
36 Vũ Thị Dung Giáo viên Trường THPT Lộc Phát Coi thi
37 Đặng Liêm Giáo viên Trường THPT Lộc Phát Coi thi
38 Ngô Thị Kim Oanh Giáo viên Trường THPT Lộc Phát Coi thi
39 Vũ Thị Minh Phương Gv Trường THPT Lộc Thanh Coi thi
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40 Trần Tú Trinh Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh Coi thi
41 Lê Thị Nương Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh Coi thi
42 Lê Tuyết Sương Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh Coi thi
43 Lê Thị Hữu Hạnh Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh Coi thi
44 Phạm Xuân Hòa Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh Coi thi
45 Ngô Hồng Xoan TTCM Trường THPT Lộc Thanh Coi thi
46 Phạm Mạnh Hùng Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh Coi thi
47 Phạm Quang Tâm Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh Coi thi
48 Mai Văn Tuấn Giáo viên Trường THPT Lộc Thanh Coi thi
49 Đoàn Quốc Hưng TPCM Trường THPT Nguyễn Tri Phương Coi thi
50 Đỗ Ngọc Quang TTCM Trường THPT Nguyễn Tri Phương Coi thi
51 Ngô Quốc Hoàng GV Trường THPT Nguyễn Tri Phương Coi thi
52 Lê Thị Hương GV Trường THPT Nguyễn Tri Phương Coi thi
53 Vũ Tùng Giang BT Đoàn Trường THPT Nguyễn Tri Phương Coi thi
54 Đinh Thị Hiển GV Trường THPT Nguyễn Tri Phương Coi thi
55 Đặng Thị Tường Vi GV Trường THPT Nguyễn Tri Phương Coi thi
56 Trương Ngọc Linh GV Trường THPT Nguyễn Tri Phương Coi thi
57 Nguyễn Thị Hồng Nhung Giáo viên  Trường THPT Nguyễn Du Coi thi
58 Võ Thị Thái Bình Giáo viên  Trường THPT Nguyễn Du Coi thi
59 Nguyễn Thị Sơn Giáo viên  Trường THPT Nguyễn Du Coi thi
60 Phan Thị Hải Lý Giáo viên  Trường THPT Nguyễn Du Coi thi
61 Nguyễn Thị Thanh Huyền Giáo viên  Trường THPT Nguyễn Du Coi thi
62 Võ Thị Hoàn Giáo viên  Trường THPT Nguyễn Du Coi thi
63 Hoàng Thị Hồng Lý Giáo viên  Trường THPT Nguyễn Du Coi thi
64 Nguyễn Thị Hồng Nhung Giáo viên  Trường THPT Nguyễn Du Coi thi
65 Nguyễn Thị Thư Giáo viên  Trường THPT Nguyễn Du Coi thi
66 Lê Thị Lâm Giáo viên  Trường THPT Nguyễn Du Coi thi
67 Nguyễn Thị Trang Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Kế toán
68 Nhân viên Trường THCS Quang Trung Bảo Lộc Y tế
69 Nhân viên Trường THCS Quang Trung Bảo Lộc Phục vụ
70 Nhân viên Trường THCS Quang Trung Bảo Lộc Bảo vệ

Danh sách này có 70 người./.
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